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TỜ TRÌNH 

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan.
 
Kính gửi: Chính phủ

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, thực hiện Chương trình công tác của Chính phủ năm 2018, Bộ Tài chính xin trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan như sau:


I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN

Ngày 01/07/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 68/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan. Thực tiễn Nghị định đã góp phần thúc đẩy tiến trình cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh kho bãi, địa điểm, logistics, nâng cao hiệu quả của hoạt động hải quan và đảm bảo quản lý nhà nước về hải quan. Tuy nhiên, qua quá trình triển khai thực hiện, Nghị định số 68/2016/NĐ-CP cần được sửa đổi, bổ sung một số Điều bởi các lý do sau: 


- Thứ nhất, về cơ sở pháp lý: các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực điều kiện kinh doanh về kho bãi, địa điểm đã được sửa đổi, bổ sung như: Nghị định số 167/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính Phủ quy định về kinh doanh hàng miễn thuế; Nghị định số 38/2017/NĐ-CP ngày 4/4/2017 của Chính phủ về đầu tư xây dựng, khai thác cảng cạn; Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP; Do đó, cần sửa đổi, bổ sung Nghị định số 68/2016/NĐ-CP để đảm bảo thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật đã được sửa đổi, bổ sung.


- Thứ hai, Nghị định số 68/2016/NĐ-CP chỉ quy định ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hàng hóa xuất nhập tồn, báo cáo, thống kê, lưu trữ và được kết nối với cơ quan hải quan quản lý tại kho bãi, địa điểm được thành lập. Chưa thực hiện hệ thống quản lý, giám sát hàng hóa tự động theo Điều 52a Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015. Để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý theo các tiêu chuẩn về quản lý doanh nghiệp và yêu cầu nghiệp vụ  tại Điều 52a Thông tư số 39/2018/TT-BTC dẫn trên, cần thiết phải sửa đối lại điều kiện quản lý, giám sát hàng hóa tự động tại các địa điểm, kho bãi.
- Thứ ba, qua thời gian thực hiện Nghị định số 68/2016/NĐ-CP đã phát sinh vướng mắc liên quan đến quy định về vị trí, diện tích thành lập các kho bãi, địa điểm và để phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ sau năm 2016 trở lại đây và thực tiễn.

-Thứ tư, bổ sung thêm một Điều tại Nghị định số 68/2016/NĐ-CP về hướng dẫn việc công nhận kho, bãi, địa điểm trong khu vực cảng biển, cảng thủy nội địa, cảng hàng không quốc tế, ga đường sắt liên vận quốc tế đủ điều kiện tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan được quy định tại khoản 3, Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP.

- Thứ năm, hiện nay các kho bãi, địa điểm đều đang sử dụng phần mềm quản lý hàng hóa vào, ra, lưu giữ taị kho ngoại quan, địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu, đáp ứng theo Nghị định 68/2016/NĐ-CP. Tuy nhiên, các phần mềm này đều chưa theo chuẩn định dạng thông điệp dữ liệu trao đổi giữa cơ quan Hải quan và Doanh nghiệp tại Quyết định 2172/QĐ-TCHQ ngày 29/6/2017 của Tổng cục trưởng TCHQ do các doanh nghiệp đều thuê thiết kế phần mềm trước thời điểm Nghị định 68/2016/NĐ-CP và Quyết định 2172/QĐ-TCHQ có hiệu lực. Vì vậy, khi xây dựng nội dung Nghị định cần sửa đổi, bổ sung xây dựng phần mềm chung theo một chuẩn định dạng thông tin trao đổi dữ liệu giữa cơ quan Hải quan và Doanh nghiệp kinh doanh kho bãi, địa điểm.


II. MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH 


1. Mục tiêu

- Thứ nhất, cải cách thủ tục hành chính theo Nghị quyết số 19/2018/NQ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ; theo đó tại khoản 2 Mục III của Nghị Quyết, Chính phủ đã giao các Bộ ngành triển khai nhiệm vụ rà soát, cắt giảm điều kiện đầu tư, kinh doanh và hoàn thành  việc xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan, trình Chính Phủ ban hành trong quý III/2018.


- Thứ hai, sửa đổi, bổ sung Nghị định 68/2016/NĐ-CP để đảm bảo thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật đã được sửa đổi, bổ sung và tương thích liên quan đến lĩnh vực hải quan từ sau khi Nghị định 68/2016/NĐ-CP có hiệu lực đến thời điểm hiện tại.

- Thứ ba, đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ thông tin, tiến tới hiện đại hóa, tự động hóa hoạt động của các địa điểm, kho, bãi; chuyên nghiệp hóa đối với hệ thống kinh doanh Logistis, kho bãi, địa điểm trên cả nươc, tiến tới mô hình quản lý tập trung. Hệ thống các cửa hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm trên cả nước sẽ được thành lập sẽ đúng quy mô về vị trí thành lập, phù hợp với nhu cầu thuê các kho bãi, địa điểm của các Doanh nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu, bãi bỏ các vị trí thành lập kho bãi, địa điểm không phù hợp với thực tế hiện nay, từ đó tránh việc thành lập các kho bãi, địa điểm tràn làn, manh mún, không phù hợp với thực tiễn, gây khó khăn cho công tác quản lý của các cơ quan chức năng.
- Thứ tư, đối với cơ quan hải quan quản lý: sau khi Nghị định số 68/2016/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung thì các khâu nghiệp vụ hải quan được đảm bảo rõ ràng, cụ thể, minh bạch và thống nhất quản lý tập trung, kết nối tự động, là cơ sở thông tin để phân tích, đánh giá rủi ro trong công tác quản lý hàng hóa ra vào tại các kho bãi, địa điểm; giảm nguồn nhân lực đối với cơ quan Hải quan.

2. Quan điểm chỉ đạo


- Thứ nhất, sửa đổi những nội dung vướng mắc, bất cập của Nghị định số 68/2016/NĐ-CP và những nội dung chưa thống nhất của Nghị định này với các văn bản quy phạm pháp luật khác, các điều ước quốc tế mới ký kết hoặc gia nhập có liên quan đến lĩnh vực hải quan;

- Thứ hai, tiếp tục, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hoá trong các quy trình nghiệp vụ hải quan;

- Thứ ba, sửa đổi và đơn giản hoá thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan;


- Thứ tư, tuân thủ thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành Nghị định theo đúng Luật ban hành văn bản QPPL 2015 và các văn bản hướng dẫn.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH 

Ngày 9/10/2017, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ có văn bản số 10686/VPCP-KTTH chỉ đạo Bộ Tài chính đưa ra quan điểm trước mắt hoạt động của các kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan thực hiện theo đúng quy định của Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016 của Chính phủ; trường hợp cần thiết, báo cáo Chính Phủ việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 68/2016/NĐ-CP theo quy định. Theo đó, Bộ Tài chính đã thực hiện xây dựng dự thảo Nghị định đúng các trình tự, thủ tục quy định tại Điều 148 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, cụ thể:

1. Ngày …../7/2018, Bộ Tài chính đã có công văn số ……./BTC-TCHQ lấy ý kiến các Bộ, ngành, UBND các tỉnh thành phố, VCCI đối với dự thảo Nghị định sửa đổi.


2. Bộ Tài chính đã phối hợp với Cổng thông tin điện tử Chính phủ để đăng tải toàn văn dự thảo Nghị định, đồng thời đăng tải trên trang tin điện tử của Bộ Tài chính để các tổ chức, cá nhân đóng góp ý kiến.

3. Ngày 01/08/2018 và ngày 03/08/2018 (dự kiến), Bộ Tài chính đã tổ chức 02 hội nghị lấy ý kiến cộng đồng doanh nghiệp tại TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và đã tổ chức làm việc với các Cục hải quan địa phương, đại diện một số Bộ liên quan như Bộ Công Thương, Bộ Giao thông vận tải, các Hiệp hội và đại diện một số doanh nghiệp lớn. Tính đến ngày 06/08/2018 (dự kiến), Bộ Tài chính đã nhận được …… văn bản tham gia ý kiến của các Bộ, ngành, Hiệp hội doanh nghiệp. Trên cơ sở ý kiến tham gia của các Bộ, ngành, Hiệp hội, doanh nghiệp, Bộ Tài chính đã tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của các đơn vị (Phụ lục số I, trình kèm).


4. Ngày …./08/2018, Bộ Tài chính đã có văn bản số ……./BTC-TCHQ lấy ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp. Ngày …./…../2018, Bộ Tư pháp có báo cáo số ……./BC-BTP thẩm định. Ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp có các nội dung cơ bản sau:
( TCHQ bổ sung sau khi thực hiện nội dung này)

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH


1. Bố cục

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung 19 Điều, bãi bỏ khoản 1 Điều 31 Nghị định số 68/2016/NĐ-CP và bổ sung 01 Điều mới. Dự thảo Nghị định trình Chính phủ hiện có 03 Điều và được bố cục như sau:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan.
Điều 2. Hiệu lực thi hành.
Điều 3. Trách nhiệm hướng dẫn, thi hành.

2. Khung nội dung của Dự thảo Nghị định sửa đổ, bổ sung: 
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số  68/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan được dự thảo sửa đổi những nội dung sau:
1.  Điều 3. Giải thích từ ngữ:  
+ Bổ sung khoản 8 định nghĩa về Địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung đối với hàng hóa gửi qua dịch vụ bưu chính;

+ Bổ sung khoản 9 định nghĩa về Kho, bãi ngoại quan chuyên dùng

2. Điều 4. Điều kiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế :

+ Sửa đổi điểm d khoản 1 về điều kiện vị trí cửa hàng miễn thuế
+ Sửa đổi khoản 2 về điều kiện phần mềm quản lý hàng hóa.

+ Sửa đổi khoản 3 về điều kiện hệ thống ca-mê-ra.

3. Điều 7. Tạm dừng hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế: 

+  Sửa đổi khoản 2 về trình tự, thủ tục tạm dừng hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế

+ Sửa đổi khoản 3 vê thời gian tạm dừng hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế,

4.  Điều 8. Thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế:

 + Sửa đổi khoản 2 về  trình tự thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế.
5. Điều 9.Mở rộng, thu hẹp, di chuyển, chuyển quyền sở hữu cửa hàng miễn thuế
 + Bổ sung khoản điểm d khoản 1 về giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy.
6. Điều 10. Điều kiện công nhận kho ngoại quan
+ Sửa đổi khoản 1 về điều kiện vị trí đề nghị công nhận kho ngoại quan
+ Sửa đổi khoản 4 về điều kiện diện tích kho ngoại quan

+ Sửa đổi khoản 5 về điều kiện phần mềm quản lý hàng hóa

+ Sửa đổi khoản 6 về điều kiện hệ thống ca-mê-ra
7. Điều 11. Hồ sơ công nhận kho ngoại quan
+ Sửa đổi khoản 3, bổ sung về tài liệu mô tả và sơ đồ vị trí lắp đặt hệ thống ca-mê-ra

8. Điều 13. Mở rộng, thu hẹp, di chuyển, chuyển quyền sở hữu kho ngoại quan

+ Sửa đổi toàn bộ nội dung của Điều 13
9. Điều 19. Điều kiện công nhận địa điểm thu gom hàng lẻ

+ Sửa đổi khoản 4 về điều kiện phần mềm quản lý hàng hóa
+ Sửa đổi khoản 5 về điều kiện hệ thống ca-mê-ra
+ Sửa đổi khoản 6 đối với địa điểm thu gom hàng lẻ nằm trong khu vực cảng biển, cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được thành lập trong nội địa
10. Điều 21. Trình tự công nhận, mở rộng, thu hẹp, di chyển, chuyển quyền sở hữu, tạm dừng, chấm dứt hoạt động thu gom hàng lẻ
+ Sửa toàn bộ nội dung của Điều 21
11. Điều 22. Xác nhận kho xăng dầu đủ điều kiện kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan

+ Sửa đổi khoản 3 về điều kiện phần mềm quản lý hàng hóa

+ Sửa đổi khoản 4 về điều kiện hệ thống ca-mê-ra
12. Điều 25. Điều kiện công nhận kho hàng không kéo dài

+ Sửa đổi khoản 5 về điều kiện phần mềm quản lý hàng hóa

+ Sửa đổi khoản 6 về điều kiện hệ thống ca-mê-ra
13. Điều 28. Mở rộng, thu hẹp, di chuyển, chuyển quyền sở hữu kho hàng không kéo dài
+ Sửa tên và toàn bộ nội dung của Điều 28
14. Điều 31. Điều kiện công nhận địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng cạn

+ Bãi bỏ khoản 1 về  điều kiện diện tích

+ Kết cấu lại và sửa đổi khoản 2 về phần mềm quản lý hàng hóa

+ Kết cấu lại và sửa đổi khoản 3 về về điều kiện hệ thống ca-mê-ra
15. Điều 34. Mở rộng, thu hẹp, di chuyển, chuyển quyền sở hữu, tạm dừng hoạt động địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng cạn
+Sửa tên Điều 34

+ Bổ sung điểm d khoản 1 về giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy.
+ Bổ sung điểm b khoản 1 về sơ đồ lắp đặt ca-mê-ra giám sát đối với khu vực địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng cạn đề nghị mở rộng, thu hẹp.

+ Sửa đổi khoản 2 về trình tự, thủ tục mở rộng, thu hẹp, di chuyển, chuyển quyền sở hữu, tạm dừng hoạt động địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng cạn
16. Điều 36. Điều kiện công nhận địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tập trung; địa điểm chuyển phát nhanh, hàng bưu chính

+ Sửa tên của Điều 36 

+ Sửa đổi điểm b khoản 1 về điều kiện vị trí công nhận địa điểm tập kết, kiểm tra giám sát tập trung đối với hàng bưu chính, chuyển phát nhanh

+ Sửa đổi điểm b khoản 2 về điều kiện diện tích công nhận địa điểm tập kết, kiểm tra giám sát tập trung đối với hàng bưu chính, chuyển phát nhanh

+ Sửa đổi điểm b khoản 3 về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị công nhận địa điểm tập kết, kiểm tra giám sát tập trung đối với hàng bưu chính, chuyển phát nhanh

+ Sửa đổi điểm c khoản 3 về điều kiện phần mềm quản lý hàng hóa.
+ Sửa đổi điểm d khoản 3 về điều kiện hệ thống ca-mê-ra

17. Điều 37.  Hồ sơ công nhận địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tập trung; địa điểm chuyển phát nhanh, hàng bưu chính

+  Sửa tên Điều 37

+ Sửa đổi khoản 4 Tài liệu mô tả chương trình phần mềm quản lý hàng hóa đưa vào đưa ra địa điểm.
+ Sửa đổi khoản 8 về văn bản quy hoạch khu vực sân bay
+ Sửa đổi khoản 9 về giấy phép bưu chính hoặc thông báo hoạt động bưu chính do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật
+ Bổ sung khoản 10 về hồ sơ của doanh nghiệp bưu chính, chuyển phát nhanh hoạt động độc lập trong địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung đối với hàng bưu chính, chuyển phát nhanh.
18. Điều 38 được sửa đổi, bổ sung toàn bộ tên gọi và nội dung

19. Bổ sung Điều 38a về điều kiện công nhận kho, bãi, địa điểm trong khu vực cảng biển, cảng thủy nội địa, cảng hàng không quốc tế, ga đường sắt liên vận quốc tế.
3. Nội dung chi tiết Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung: (theo báo cáo đánh giá tác động về thủ tục hành chính đính kèm)

4. Về điều kiện bảo đảm về nguồn nhân lực, tài chính để bảo đảm thi hành Nghị định.

a. Nguồn nhân lực

- Cán bộ, công chức hải quan đang công tác tại các Chi cục hải quan, Đội Kiểm soát hải quan thuộc các cục Hải quan tỉnh, thành phố.

- Cán bộ, công chức hải quan đang công tác tại các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

 - Cán bộ, công chức hải quan đang công tác tại Tổng cục Hải quan.

- Cán bộ, công chức thuộc các cơ quan hữu quan khác trong quá trình phối hợp công tác, thi hành công vụ.

b. Nguồn tài chính

Nguồn kinh phí chi thường xuyên, dự phòng từ ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có) được phê duyệt theo quy định.

Căn cứ nội dung đánh giá tại điểm 2 dẫn trên, nguồn nhân lực, tài chính đảm bảo việc thi hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 68/2016/NĐ-CP dựa trên các nguồn lực hiện có, không phát sinh yêu cầu về biên chế, tài chính khi triển khai Nghị định.


V. GIẢI TRÌNH CÁC NỘI DUNG TIẾP THU MỘT PHẦN, KHÔNG TIẾP THU Ý KIẾN CỦA BỘ TƯ PHÁP TẠI CÔNG VĂN SỐ ……../BC-BTP:
( Sau khi lấy ý kiến của Bộ Tư pháp thẩm định, TCHQ bổ sung sau khi thực hiện nội dung này)
Trên đây là Tờ trình về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 08/2015/NĐ-CP, Bộ Tài chính xin kính trình Chính phủ xem xét, quyết định. 
(Xin gửi kèm theo: (1) Dự thảo Nghị định; (2) Báo cáo đánh giá tác động thủ tục hành chính; (3) Báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 68/2016/NĐ-CP; (4) Báo cáo rà soát hệ thống kho bãi, địa điểm theo Nghị định 68/2016/NĐ-CP; (5) Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của các Bộ ngành, UBND tỉnh, VCCI và doanh nghiệp; (6)  Bản giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp; (7) Bản sao văn bản góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan).
	Nơi nhận:

- Như trên;
-Văn phòng Chính phủ; 
- Bộ Tư pháp (để p/h); 
- Lưu: VT, TCHQ (06b).
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